
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
TRUNG TÂM GDQP VÀ AN NINH                                     
Khánh Hòa, ngày 14  tháng 09 năm 2020
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
(Thời gian từ 05/10/2020- 12/12/2020 )
I. ĐỢT 1 TỪ TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 6( NGÀY 05/10/2020- 24/10/2020)
1-Học phần GDQPAN CHO ĐẠI HỌC. 
	TT
	Lớp

	Nhóm
	Phòng học
	TC
	Mã
MH
	Tên
MH
	GV giảng dạy
	Buổi học
	SL
SVĐK
	Thời gian học

	1
	HK1QP1A
	
	THUVIEN
	3
	QPAD011
	GDQP1
	
	SÁNG
	80
	05/10/20-17/10/20
(Tuần 4,5,6)

	2
	HK1QP1B
	
	THUVIEN
	3
	QPAD011
	GDQP1
	
	CHIỀU
	80
	05/10/20-17/10/20
(Tuần 4,5,6)

	3
	HK1QP2A
	
	HTSO1
	2
	QPAD02
	GDQP2
	
	SÁNG
	80
	05/10/20-17/10/20
(Tuần 4,5)

	4
	HK1QP2B
	
	HTSO1
	2
	QPAD02
	GDQP2
	
	CHIỀU
	80
	05/10/20-17/10/20
(Tuần 4,5)

	5
	HK1QP3A
	
	STQP1
	1
	QPAD033
	GDQP3
	
	SÁNG
	80
	05/10/20-10/10/20
(Tuần 4)

	6
	HK1QP3B
	
	STQP1
	1
	QPAD033
	GDQP3
	
	CHIỀU
	80
	05/10/20-10/10/20
(Tuần 4)

	7
	HK1QP4A
	
	STQP3
	2
	QPAD044
	GDQP4
	
	SÁNG
	80
	05/10/20-17/10/20
(Tuần 4,5)

	8
	HK1QP4B
	
	STQP3
	2
	QPAD044
	GDQP4
	
	CHIỀU
	80
	05/10/20-17/10/20
(Tuần 4,5)




2 -Học phần GDQPAN DÀNH CHO CĐ K60,61.
	TT
	Lớp

	Nhóm
	Phòng học
	TC
	Mã
MH
	Tên
MH
	GV giảng dạy
	Buổi học
	SL
SVĐK
	Thời gian học

	9
	CĐQP10
	
	PHSO4
	3
	QPAC01
	GDQP1
	
	SÁNG
	80
	05/10/20-24/10/20
(Tuần 4,5,6)

	10
	CĐQP11
	
	PHSO4
	3
	QPAC01
	GDQP1
	
	CHIỀU
	80
	05/10/20-24/10/20
(Tuần 4,5,6)

	11
	CĐQP20
	
	STQP2
	2
	QPAC02
	GDQP2
	
	SÁNG
	80
	05/10/20-17/10/20
(Tuần 4,5)

	12
	CĐQP21
	
	STQP2
	2
	QPAC02
	GDQP2
	
	CHIỀU
	80
	05/10/20-17/10/20
(Tuần 4,5)


II. ĐỢT 2 TỪ TUẦN 7 ĐẾN TUẦN 10 ( NGÀY 26/10/2020- 21/11/2020) NGHỈ TUẦN 9 GIỮA KỲ
1-Học phần GDQPAN CHO ĐẠI HỌC. 
	TT
	Lớp

	Nhóm
	Phòng học
	TC
	Mã
MH
	Tên
MH
	GV giảng dạy
	Buổi học
	SL
SVĐK
	Thời gian học

	13
	HK1QP1C
	
	THUVIEN
	3
	QPAD011
	GDQP1
	
	SÁNG
	80
	26/10/20-21/11/20
(Tuần 7,8,10)

	14
	HK1QP1D
	
	THUVIEN
	3
	QPAD011
	GDQP1
	
	CHIỀU
	80
	26/10/20-21/11/20
(Tuần 7,8,10)

	15
	HK1QP2C
	
	HTSO1
	2
	QPAD02
	GDQP2
	
	SÁNG
	80
	26/10/20-07/11/20
(Tuần 7,8)

	16
	HK1QP2D
	
	HTSO1
	2
	QPAD02
	GDQP2
	
	CHIỀU
	80
	26/10/20-07/11/20
(Tuần 7,8)

	17
	HK1QP3C
	
	STQP1
	1
	QPAD033
	GDQP3
	
	SÁNG
	80
	26/10/20-31/10/20
(Tuần 7)

	18
	HK1QP3D
	
	STQP1
	1
	QPAD033
	GDQP3
	
	CHIỀU
	80
	26/10/20-31/10/20
(Tuần 7)

	19
	HK1QP4C
	
	STQP3
	2
	QPAD044
	GDQP4
	
	SÁNG
	80
	26/10/20-07/11/20
(Tuần 7,8)

	20
	HK1QP4D
	
	STQP3
	2
	QPAD044
	GDQP4
	
	CHIỀU
	80
	26/10/20-07/11/20
(Tuần 7,8)




2 -Học phần GDQPAN DÀNH CHO CĐ K60,61.
	TT
	Lớp

	Nhóm
	Phòng học
	TC
	Mã
MH
	Tên
MH
	GV giảng dạy
	Buổi học
	SL
SVĐK
	Thời gian học

	21
	CĐQP12
	
	PHSO4
	3
	QPAC01
	GDQP1
	
	SÁNG
	80
	26/10/20-21/11/20
(Tuần 7,8,10)

	22
	CĐQP13
	
	PHSO4
	3
	QPAC01
	GDQP1
	
	CHIỀU
	80
	26/10/20-21/11/20
(Tuần 7,8,10)

	23
	CĐQP22
	
	STQP2
	2
	QPAC02
	GDQP2
	
	SÁNG
	80
	26/10/20-07/11/20
(Tuần 7,8)

	24
	CĐQP23
	
	STQP2
	2
	QPAC02
	GDQP2
	
	CHIỀU
	80
	26/10/20-07/11/20
(Tuần 7,8)



III. ĐỢT 3 TỪ TUẦN 11 ĐẾN TUẦN 13 ( NGÀY 23/11/2020- 12/12/2020) 
1-Học phần GDQPAN CHO ĐẠI HỌC. 
	TT
	Lớp

	Nhóm
	Phòng học
	TC
	Mã
MH
	Tên
MH
	GV giảng dạy
	Buổi học
	SL
SVĐK
	Thời gian học

	25
	HK1QP1E
	
	THUVIEN
	3
	QPAD011
	GDQP1
	
	SÁNG
	80
	23/11/20-12/12/20
(Tuần 11,12,13)

	26
	HK1QP1F
	
	THUVIEN
	3
	QPAD011
	GDQP1
	
	CHIỀU
	80
	23/11/20-12/12/20
(Tuần 11,12,13)

	27
	HK1QP2E
	
	HTSO1
	2
	QPAD02
	GDQP2
	
	SÁNG
	80
	23/11/20-05/12/20
(Tuần 11,12)

	28
	HK1QP2F
	
	HTSO1
	2
	QPAD02
	GDQP2
	
	CHIỀU
	80
	23/11/20-05/12/20
(Tuần 11,12)

	29
	HK1QP3E
	
	STQP1
	1
	QPAD033
	GDQP3
	
	SÁNG
	80
	23/11/20-28/11/20
(Tuần 11)

	30
	HK1QP3F
	
	STQP1
	1
	QPAD033
	GDQP3
	
	CHIỀU
	80
	23/11/20-28/11/20
(Tuần 11)

	31
	HK1QP4E
	
	STQP3
	2
	QPAD044
	GDQP4
	
	SÁNG
	80
	23/11/20-05/12/20
(Tuần 11,12)

	32
	HK1QP4F
	
	STQP3
	2
	QPAD044
	GDQP4
	
	CHIỀU
	80
	23/11/20-05/12/20
(Tuần 11,12)




2 -Học phần GDQPAN DÀNH CHO CĐ K60,61.
	TT
	Lớp

	Nhóm
	Phòng học
	TC
	Mã
MH
	Tên
MH
	GV giảng dạy
	Buổi học
	SL
SVĐK
	Thời gian học

	33
	CĐQP14
	
	PHSO4
	3
	QPAC01
	GDQP1
	
	SÁNG
	80
	23/11/20-12/12/20
(Tuần 11,12,13)

	34
	CĐQP15
	
	PHSO4
	3
	QPAC01
	GDQP1
	
	CHIỀU
	80
	23/11/20-12/12/20
(Tuần 11,12,13)

	35
	CĐQP24
	
	STQP2
	2
	QPAC02
	GDQP2
	
	SÁNG
	80
	23/11/20-05/12/20
(Tuần 11,12)

	36
	CĐQP25
	
	STQP2
	2
	QPAC02
	GDQP2
	
	CHIỀU
	80
	23/11/20-05/12/20
(Tuần 11,12)


Ghi chú: Tổng 36 lớp  cho 03 đợt mở trong đó:
· GDQPAN1( QPAD011): 6 Lớp;
· GDQPAN2( QPAD02): 6 Lớp;
· GDQPAN3( QPAD033): 6 Lớp;
· GDQPAN4( QPAD044): 6 Lớp;
· [bookmark: _GoBack]GDQPAN1( QPAC01): 6 Lớp;
· GDQPAN2( QPAC01): 6 Lớp;
Mỗi đợt học có 12 lớp ngày( sáng 6, chiều 6).
Học buổi 4 tiết, học từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.
    P.GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                    LẬP KẾ HOẠCH



Trương Hoài Trung                                                                                                                                                                  Lê Thị Thủy



